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A. VOCABULARY

	Word
	Pronunciation
	Type
	Meaning
	Example
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campsite
	/ˈkæmpsaɪt/
	n
	khu cắm trại
	Do you want to go to a campsite with me?
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canyon
	/ˈkænjən/
	n
	hẻm núi
	The canyon is so deep. 


	[image: image3.png]



cave
	/keɪv/
	n
	hang động
	There are many famous caves in Vietnam.
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hiking
	/ˈhaɪkɪŋ/
	n
	chuyến đi bộ đường dài
	She likes to go hiking at the weekend
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kayaking
	/ˈkaɪækɪŋ/
	n
	trò chèo thuyền kayak
	Kayaking is a popular sport in the country.
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rafting
	/ˈrɑːftɪŋ/
	n
	việc đi bè
	Rafting is very dangerous activity
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battery
	/ˈbætəri/
	n
	pin
	I need a battery to charge my phone
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bottled water
	/ˈbɒtld ˈwɔːtə/
	n
	nước đóng chai
	You should bring some bottled waters when you travel somewhere.
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flashlight
	/ˈflæʃˌlaɪt/
	n
	đèn pin
	We have to bring a flashlight because it’s so dark outside
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pillow
	/ˈpɪləʊ/
	n
	gối
	The yellow pillow is so soft.
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sleeping bag
	/ˈsliːpɪŋ bæg/
	n
	túi ngủ
	Sleeping bag is essential thing for traveling.
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towel
	/ˈtaʊəl/
	n
	khan
	I want to buy a tower for the trip to the beach next week.
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bay
	/beɪ/
	n
	vịnh
	We are going to visit Ha Long bay this weekend.
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beach
	/biːʧ/
	n
	bãi biển
	We were on the beach last weekend
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forest
	/ˈfɒrɪst/
	n
	khu rừng
	Our class had a camping trip in the forest last week.
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highland
	/ˈhaɪlənd/
	n
	cao nguyên
	We should take some pictures of the beautiful highland
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island
	/ˈaɪlənd/
	n
	hòn đảo
	There are many tourists in Phu Quốc island every summer. 
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mountain
	/ˈmaʊntɪn/
	n
	núi
	Fuji is a famous mountain in Japan
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waterfall
	/ˈwɔːtəfɔːl/
	n
	thác nước
	This place has many wonderful waterfalls




I. Modals: “should, shouldn’t; can, can’t”
1. Should & shouldn’t:
“should” (nên) và “shouldn’t” (không nên) dùng để đưa ra lời khuyên

Should là động từ khuyết thiếu, do đó nó không cần chia theo các ngôi và luôn cần một động từ nguyên thể không “to” đi đằng sau.
	Thể
	Thể khẳng định / Thể phủ định
	Thể nghi vấn

	Chức năng
	Dùng để diễn tả lời khuyên, hay ý nghĩ điều gì là đúng, nên làm hoặc không nên làm.
	Dùng để hỏi ý kiến hay yêu cầu một lời khuyên.

	Cấu trúc
	S + should/ shouldn’t + V + (các thành phần khác).
	Should + S + V + (các thành phần khác)?
Yes, S + should.

No, S + shouldn’t.

	Ví dụ
	We should brush our teeth twice a day.

(Chúng ta nên đánh răng hai lần một ngày.)
We shouldn’t waste water.

(Chúng ta không nên lãng phí nước.)
	Should we buy a new car?

(Chúng ta có nên mua một chiếc ô tô mới không?)

Yes, we should.

(Có, chúng ta nên mua.)


2. Can & can’t:

“can” (Có thể) và “can’t” (Không thể) là động từ khuyết thiếu, do đó nó không cần chia theo các ngôi và luôn cần một động từ nguyên thể không “to” đi đằng sau.
	Thể
	Thể khẳng định/ Phủ định
	Thể nghi vấn

	Cấu trúc
	S + can/ can’t + V + (các thành phần khác).
	Can + S + V + (các thành phần khác)?

Yes, S + can.

No, S + can’t.

	Chức năng
	Diễn tả khả năng của một người có thể/ không thể làm được gì hoặc một sự việc có thể/ không thể xảy ra ở hiện tại.
	Dùng trong câu hỏi đề nghị, xin phép, yêu cầu.

	Ví dụ:
	- She can speak Spanish.

(Cô ấy có thể nói tiếng Tây Ban Nha.)
- It can rain. (Trời có thể mưa.)
	- Can I ask you a question?

(Tôi có thể hỏi bạn 1 câu không?)
- Can you swim? (Bạn có thể bơi không?)


II. Conjunction: “so”

Liên từ/ Từ nối là từ dùng để kết hợp các từ, cụm từ, mệnh đề hay câu với nhau. Trong đó:
	
	Liên từ đẳng lập
	Liên từ phụ thuộc

	Chức năng
	Dùng để nối các từ, cụm từ cùng một loại, hoặc các mệnh đề ngang hàng nhau (tính từ với tính từ, danh từ với danh từ...)
	Dùng để nối các nhóm từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau - mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu.

	Vị trí
	- Luôn luôn đứng giữa 2 từ hoặc 2 mệnh đề mà nó liên kết.
- Nếu nối các mệnh đề độc lập thì luôn có dấu phẩy đứng trước liên từ.
	- Thường đứng đầu mệnh đề phụ thuộc.

- Mệnh đề phụ thuộc có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính nhưng phải luôn được bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc.

	Các liên từ
	Chỉ sự thêm vào: and (và)...
	Diễn tả nguyên nhân, lý do: because (bởi vì)...

	
	Chỉ sự tương phản, đối lập: but (nhưng)...
	Chỉ hai hành động trái ngược nhau về mặt logic: although (mặc dù)

	
	Chỉ kết quả: so (vì vậy, cho nên)...
	

	
	Chỉ sự lựa chọn: or (hoặc)...
	

	Ví dụ
	- I’ll come and see you soon.

(Tôi sẽ đến và gặp bạn sớm.)
- His mother won’t be there, but his father might.

(Mẹ anh ấy sẽ không ở đó nhưng bố anh ấy thì có thể.)
- It is raining, so I can’t go camping.

(Trời đang mưa nên tôi không thể đi cắm trại được.)

- I had a cold so I didn’t go to school.

- We are going kayaking so you need to bring a towel.

- We need to bring a tent so we can sleep.

- We need to bring bottled water so we don’t get thirsty.

- We should bring a flashlight so we can see at night.
	- Last night we came late because it rained heavily.

(Tối qua chúng tôi đến trễ vì trời mưa to.)
Although the car is old, it is still reliable. (Mặc dù chiếc ô tô đã cũ, nhưng nó vẫn đáng tin cậy.)



PHONETICS
I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.
1. A. top
B. stay
C. ten

D. tomato

2. A. tune
B. stop
C. stick

D. sticker

3. A. pretty
B. potato
C. test

D. steer

4. A. state
B. tip
C. statement

D. station

5. A. lost
B. tennis
C. photo

D. telephone

6. A. stand
B. stamps
C. steal

D. tape

7. A. wonders

B. comic books
C. forests

D. trips

8. A. pillows


B. towels

C. flashlights

D. toys

9. A. close


B. canyon

C. climbing

D. cell phone

10. A. sleeping

B. island

C. campsite 

D. staying

11. A. nearby


B. battery

C. pretty 

D. thirty
12. A. beach


B. seafood

C. beautiful

D. weather

13. A. tent


B. jacket

C. best

D. get
II. Choose the word that doesn't belong to group:

1. A. river 
B. lake 
C. forest 
D. sea

2. A. best 
B. fattest 
C. cleverest 
D. taller 

3. A. skiing 
B. football 
C. volleyball 
D. tennis 

4. A. chung cake 
B. firework 
C. Santa Claus 
D. lucky money 

5. A. nice 
B. beautiful 
C. good - looking 
D. ugly 

VOCABULARY

I. Use the words in the box and write them for each picture. 
	[image: image21.png]



	[image: image22.png]



	[image: image23.png]




	1. …………………
	2. ………………
	3. …………………….
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	4. …………………
	5. ………………
	6. …………………….
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	7. …………………
	8. ………………
	9. …………………….
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	10. …………………
	11. …………………
	12. ………………………
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	13. …………………
	14. …………………
	15. ………………………
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	16.  …………………
	17. ………………
	18.…………………….
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	19.…………………
	20…………………
	21. ………………………


GRAMMAR
1. Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

1. I like English………I don’t like French.

A. and



B. but



C. or



D. so
2. My brother likes Maths…….he doesn’t like Literature.

A. and



B. but



C. or



D. so

3. The children forgot their homework, ……..the teacher was angry with them.

A. and



B. but



C. or



D. so

4. Can you read…….write English words?

A. and



B. but



C. or



D. so

5. Are the questions right……………..wrong?

A. and



B. but



C. or



D. so

6. It’s great……………it’s fun.

A. and



B. but



C. or



D. so

7. Would you like tea……..hot chocolate for your breakfast?

A. and



B. but



C. or



D. so

8. Our car is old, ……..it drives beautifully.

A. and



B. but



C. or



D. so

9. It was very warm,……………we all went swimming.

A. and



B. but



C. or



D. so

10. Do we have French…….music after the break?

A. and



B. but



C. or



D. so

11. I like sugar in my tea, …….I don’t like milk in it.

A. and



B. but



C. or



D. so

12. We were very tired…….happy after our flight to Sydney.

A. and



B. but



C. or



D. so

13. Jeawon was cold, ……he put on a coat.

A. and



B. but



C. or



D. so

14. Julia has a guitar, …….she plays it really well.

A. and



B. but



C. or



D. so

15. Maria tried to read a novel in French, …….it was too difficult.

A. and



B. but



C. or



D. so

16. He lives in london, ………he studies at a college.

A. and



B. but



C. or



D. so

17. You can go to the tourist office………ask them for any information you need.

A. and



B. but



C. or



D. so

18. Does Miss Smith like the red boots…….the black and white sandals?

A. and



B. but



C. or



D. so

19. Lynda likes Tom……he is in love with Annette.

A. and



B. but



C. or



D. so

20. Geraldine Chaplin is a great actress……she is less well – known than father Charlie Chaplin.

A. and



B. but



C. or



D. so

2. Use “should/shouldn’t” to fill in the blanks to complete the sentences.

1. Tom _______________ eat so many lollipops. It’s bad for his teeth.

2. He’s fifteen. He _______________ drive a car.

3. Pregnant women _______________ smoke as it can damage the baby.

4. We _______________ go somewhere exciting for our holiday.

5. People _______________ drive fast in the town centre.

6. You _______________ ask the teacher for help you if you don’t understand the lesson.

7. _______________ I buy the dress or the skirt?

8. She _______________ tell lies.

9. That’s a fantastic book. You _______________ read it.

10. The doctor said: “You _______________ eat healthy food. You _______________ eat fast food. You _______________ watch so much TV. You _______________ walk 1 hour a day. You _______________ drink fruit juice and water. You _______________ drink wine or beer.

11. You _______________ be so selfish.

12. I don’t think you _______________smoke so much.

13. You _______________ exercise more.

14. I think you _______________ try to speak to her.

15. You are overweight. You _______________ go on a diet.

16. Where _______________ we park our car?

17. You _______________ never speak to your mother like this.

18. The kids _______________ spend so much time in front of the TV.

19. _______________ I tell her the truth or should I say nothing?

20. I think we _______________ reserve our holiday in advance.

3. Choose the best answer A, B, C, or D for each blank.

1.
He wants to get high marks in the final exam, ................. he is trying his best.

A. but

B. so
C.and
D. because

2.
Ann didn’t come to my birthday party ................. it rained heavily.

A. so

B. and
C.because
D.although

3.
................. she was lazy, she passed the exam last week.

A. Because
B. Although
C.So
D. When

4.
Watching TV much is not good for our eyes ................. it can make us short-sighted,.

A. but

B. because
C. so
D. and

5.
He likes travelling ................. discovering the world.

A. and

B. so
C. but
D. because

6.
A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes ................. funny stories.

A. so

B.when
C.although
D. and

7.
How many TV
 ................. are there in Viet Nam?

A. comedians
B. channels
C. remote control
D. telephone

8.
................. can kids learn from TV?

A. Where
B.What
C.When
D.Who

9.
Television keeps children from ................. part in outdoor activities.

A. take
B.took
C.taking
D.taken

10.
Why don’t you go out and see movies with her? ................. I’m so busy.

A. so
B.because
C.then
D.when

4. Use “can/can’t” to fill in the blanks to complete the sentences.
1. I …………….(can/ can’t) speak French. I picked it up while I was in France.

2. I ……………can/ can’t) come to the party. I am really busy.

3. We…………… (can/ can’t) hear you. The music is so loud.

4. Where are my keys? I ……………(can/ can’t) find them.

5. I ……………(can/ can’t) believe it. We won two million dollars.

6. We ……………(can/ can’t) meet tomorrow if you want.

7. (Can/ Can’t)…………… you make me a cup of tea, please?

8. He…………… (can/ can’t) jump. His leg hurts so much.

9. Illiterate people…………… (can/ can’t) read and write.

10. Fish ……………(can/ can’t) swim.
5.
Fill in the blank with the conjunctions In the box.

and 

so
but
because
although
or

1.
Read over your answers ___________ correct all mistakes before you hand them in.

2.
___________ Jim doesn’t like this game show, he watches it almost every Friday.

3.
Nadia doesn’t like to drive, ___________ she takes the bus everywhere.

4.
He is very rich, ___________ he doesn’t spend a lot of money.

5.
To get from Vancouver to Victoria, you can fly ___________ you can ride the ferry.

6.
Thomas was really hungry this morning ___________ he didn’t eat breakfast.

7.
I have a lot of homework to do, ___________ I can’t go to the cinema with you.

8.
The waiter was not very nice, ___________ the food was delicious.

9.
We enjoyed the film ___________ it had a sad ending.

10.
She went to see a doctor ___________ her back was painful.

6.
Join each pair of sentences, using the word in brackets. 

1.
Quang missed the bus. He was late for school. (because)

2.
Keep the food covered. The flies will contaminate it. (or)

3.
Mai Anh has a guitar. She plays it very well. (and)

 4.
I need to study hard. I can get a good score on the test. (so)
5.
Long seemed a friendly person. I didn’t like him. (although)
6.
The food looks delicious. It tastes horrible. (but)
7.
My brother fell. The floor was wet. (because)
8.
Jenny took a part-time job. She needed some money. (so)
7.
Choose the correct answers. 

1. Fruit tastes good _________ it’s healthy for your body.


a. but
b. and
c. so
d. or

2.
I want to buy a new jacket, _________ I don’t have enough money.


a. and
b. so
c. but
d. because

3.
Linda is going to make a cake, _________ she needs some eggs and flour.


a. so
b. but
c. and
d. or

4.
We went for a walk _________ it was raining heavily.


a. because
b. although
c. therefore
d. however

5.
We can go to the pool _________ we can go horse-riding, whichever you prefer?


a. or
b. but
c. and
d. so

6.
John likes funny movies _________ he doesn’t like scary movies.


a. and
b. or
c. so
d. but

7.
I’d like to see that Korean band _________ their music is pretty cool.


a. although
b. so
c. because
d. but

8.
I still cry at the end _________ I’ve seen this movie several times.


a. and
b. although
c. because
d. so

9.
You must hurry _________ you will miss your train.


a. so
b. but
c. and
d. or

10.
His chocolate was too hot, _________ he put some cold milk in it.


a. so
b. but
c. because
d. although

8: Complete the sentences with “and – but – so – although – because”
1. Linh often helps old people with housework.....................she is busy.

2. My Math teacher has a lot of money.....................he can buy a big house.

3. .....................I don’t have much time, I can’t go out with you.

4. Hoa is an intelligent girl, .....................she does these Maths problems very quick.

5. She can speak Japanese,.....................she can’t write it.

6. Quan had a car accident.....................he drove very fast.

7. I went into shop. I bought some food.....................some drink.

8. He forgot to set up the alarm clock.....................he got up on time.
9. I didn't feel well .....................I stayed at home. 
10. I liked Sapa ................... I wanted to go home.
11. She likes swimming ...................jogging.
12. They were late ...................there was an accident. 
9. Make questions for underlined words:

1. My teacher is thirty years old.
· ......................................................................................

2. His father goes to work by motorbike.
· ......................................................................................

3. Yes, he did. He had his hair cut yesterday.

· ......................................................................................

4. It is about 500 meters from here to the nearest bus stop.
· ......................................................................................

5. My brother has a lot of English books.

· ......................................................................................

6. I bought that dress at supermarket yesterday morning.

· ......................................................................................

7. My father taught me how to ride a bike.

· ......................................................................................

8. My mother needs three kilos of sugar.
· ......................................................................................

10. Choose the correct answer:

1. Tung usually                                to school early because he gets up early.

A. get 
B. gets 
C. getting 
D. to get

2. This house is                                    in our town.

A. the small 
B. the smaller 
C. smallest 
D. the smallest

3. We usually                         skiing in the winter.

A. play 
B. take 
C. go 
D. do

4. Kien often                         his bike to visit his grandmother.

A. drives 
B. flies 
C. rides 
D. goes 

5. You should                           a taxi to the hotel because it is far from here.

A. take   
B. to take 
C. takes 
D. taking

6. It's cold. The students                              warm clothes.

A. should wears 
B. should wears 
C. should wearing 
D. should wear

7. Phuong is very good                             English and History, but she doesn't like Maths much.

A. with 
B. for 
C. to 
D. at 

8. Playing badminton is                     than playing chess.
A. excitinger 
B. more exciting 
C. exciting 
D. most exciting

9. “Look! The girls are                                rope in the playground.

A. dancing 
B. playing 
C. skipping 
D. doing 

10. “What are you doing this afternoon?” – “I don't know, but I'd like to……swimming”.
A. have 
B. do 
C. play 
D. go 

11. You shouldn't                                 sweet before going to bed.

A. have
B. take 
C. eat 
D. buy

12. They will                               some pictures when he goes camping.

A. taking
B. take
C. takes 
D. to take

13. Peter                      two weeks in Vietnam

A will spends 
B. wills spend 
C. will spend 
D. will to spend

14. Thu likes baseball, football, and volleyball. He is so                      .

A. confident 
B. helpful 
C. careful 
D. sporty 

15. She must                                      here this afternoon.

A. be 
B. is 
C. are 
D. am 

16. You                               climb on that wall.

A. don't must 
B. mustn't 
C. aren't must 
D. must not to

17. The West lake is the                            lake in Hanoi.

A. large 
B. larger 
C. largest 
D. most large 

18. The Great Wall is the longest structure in the world. It is in                           .

A. Vietnam 
B. China 
C. Japan 
D. England

19. Could you show me how to                          to Cathedral?

A. visit 
D. take 
C. get 
B. turn 

20. You                       left at the traffic light, then go straight ahead. You will see the restaurant.

A. go 
B. turn 
C. get 
D. take 

11. Put the correct form of the verbs in brackets:

1. My grandmother often (get)                      up at 6:00 and (go)                        jogging.

2. He (not go)                    to the movie on Sunday evenings.

3. I (live)                           to Ha Noi with my parents now.

4. He must (do)                            the housework everyday.

5. His mother should (tell)                         him the truth.

6. What                    Mai (do)                            now? - She (play)                     in the garden.

7. Tim (read)                          and (listen)                 English each day. 

8. What your father (do)                           ? - He (be)                                a teacher. 

9. Minh (play)                      soccer every Sunday. 

10. What time you (go)                               to bed?

READING

I. Read the email and write True (T) or False (F) for the statements.

	( New message

To: julianstone@frendzmail.com
Subject: Visiting Vietnam

Dear Julian,

I'm so glad you are coming to Vietnam for your vacation. It's beautiful! When you're here, we should travel to see some of Vietnam's natural wonders. Mộc Châu Highland and Cúc Phương National Park are two beautiful places in the north of Vietnam. There are some really pretty villages, huge forests, and amazing waterfalls. We can go to both places by train or bus. We should also go to Phú Quốc Island and Lăng Cô Bay. They have beautiful white sand beaches. We could go scuba diving and snorkeling there. Those places are famous for their delicious seafood, too. We can go to Phú Quốc by plane or boat.

See you soon,

Phúc


	Sentences
	True/ False

	1. Julian is coming to Vietnam for her vacation.
	

	2. Mộc Châu Highland and Cúc Phương National Park are in the south of Vietnam.
	

	3. You can’t go to Mộc Châu Highland by bus or train.
	

	4. If you love the beach, you should go to Phú Quốc Island on Lăng Cô Bay.
	

	5. You can eat seafood in Phu Quoc Island.
	


II. Read and choose the correct answer (A, B, C or D)


The Ha Long Bay is (1) ________ in QuangNinh Province in Vietnam. The name ofthe bay is roughly translated to descending dragon in Vietnamese. The bay is a UNESCO World Heritage (2) ________ and is lined by over a 1600 limestone islands and islets.


Legend has it that, when the Vietnamese were protecting their territory (3) ________ invaders, they offered prayers to their gods who then sent dragons as the protectors ofthe place. (4) ________ the invaders were approaching via sea, the dragons spat out Jewelscreating islands that lined the bay and obstructed the ships and boats of the invaders.


Ha Long Bay is one of the (5) ________ popular tourist destinations and is visited byhundreds of thousands of tourists each year. You can opt for a (6) ________ cruise, that willtake you as close to a lot of these islets.

1.
A. visited

B. located

C. followed

D. discovered

2.
A. Nature

B. Sight

C. Wonder

D. Site

3.
A. from

B. with

C. to

D. by

4.
A. What

B. Where

C. When

D. Which

5.
A. much

B. many

C. more

D. most

6.
A. train

B. boat

C. plane

D. bus

III. Read the article and answer the questions.

I am Kate, I live in Cairo, which is the capital of Egypt. There are more than ten million people here. A lot of them come from the countryside because there are more jobs here.

I live in an apartment near the city center. It is a busy, exciting place. It has cinemas and shops, but unfortunately there is a lot of traffic too. Many tourists come from all over the world to see the Pyramids, which are near the city.

I like Cairo because it is big and exciting. I have a lot of friends and it is easy to meet new people. I am glad that I live here, but my mother doesn’t like it. She used to live in the countryside, and she would like to go back one day.
1. Is Cairo the capital of Egypt?

=> …………………………………………………………………………………
2. How many people are there in Cairo?


=> …………………………………………………………………………………

3. Why do people go to Cairo?

=> …………………………………………………………………………………

4. Where do many tourists come from to see the Pyramids?
=> …………………………………………………………………………………

5. Where did Kate’s mother used to live?
=> …………………………………………………………………………………

WRITING
1. Match
	A
	B

	1. We wanted to go to the show
	 A. Because they are quick and easy .

	2. I often make omelettes
	 B. Although they are not film very healthy

	3.  Shall we go to the cinema?
	C. And watch that film you were talking about.

	4. Burgers are very tasty
	D. But there weren’t any seats left.

	5. My neighbors are friendly
	E. Or at the football match?

	6. Do you know if he’s at home
	F. Because he laughs in his sleep.

	7. Pick me up early, please?
	G. But they are noisy.

	8. We know he has great dreams.
	H. So we don’t get there late.


Your answer: 1……… 2……… 3……… 4………5………6………7………8………
2. Reorder the words and write the meaning sentences.

1. Jeff/ much/. /work/ so/ shouldn't


=>



2. We/ our/ take/ should/ umbrellas/.


=>



3. play/ I/ basketball/ can/.


=>



4. we/ can/ come/ house/ to/ your/?


=>



5. speak/ should/ think/ to/ Do/ police/?/ you/ the/I


=>



6. you/ can/ play/ the/ violin/ ?/


=>



7. draw/ they/ can’t/ well/.


=>



8. she/ sleep/ can’t/.


=>



9. don't/ accept/ this/ Anita/ job/./ think /I /should


=>



10. you/ should/ sure/ we/ Are/ it/?/ do


=>



11. you/ cook/ can/?


=>



12. watch/ can/ television/ I/ ?/


=>



3. Rewrite the following sentences

1. It’s not a good idea to swim immediately after a meal.


=>You 


2. It’s a good idea to listen to the weather forecast before going camping.


=>You 


3. It’s a good for you to take exercise every day.


=>You 


4. It’s not good to eat lots of sweets.


=>You 


5. This robot is capable of cooking a variety of different meals. (can)


=>This robot 


6. There are lots of beautiful lakes in Viet Nam.


=>Viet Nam 


7. Our hometown has a lot of nice paddy fields.

=> There 


8. Our country doesn’t have any deserts.


=>There 


9. My home village lies near the foot of mountain.


=>My home 


10. Remember to do your homework.


=>You 
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